
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0035836

(51)7 C07J 41/00; A61K 31/58; C07J 43/00; 
A61K 31/566; A61P 5/32

(13)  B

(21) 1-2019-07151 (22) 07/06/2018
(86) PCT/FI2018/050427 07/06/2018 (87) WO2018/224736 A3 13/12/2018
(30) 20175530 08/06/2017 FI
(45) 25/05/2023   422 (43) 27/07/2020   388ASC
(73) FORENDO PHARMA LTD (FI)

Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 Turku, Finland
(72) HIRVELÄ, Leena (FI); HAKOLA, Marjo (FI); LINNANEN, Tero (FI); 

KOSKIMIES, Pasi (FI); STJERNSCHANTZ, Camilla (FI).
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP (GREENIP CO., LTD)

(54) HỢP CHẤT ESTRA-1,3,5(10)-TRIEN-17-ON ĐƯỢC THẾ 15 BETA-[3-
PROPANAMIDO] VÀ HỢP CHẤT 17-OXIM CỦA CHÚNG DÙNG ĐỂ ỨC CHẾ 
17BETA-HYDROXYSTEROIT DEHYDROGENAZA, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU 
CHẾ VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA CÁC HỢP CHẤT NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) và muối dược dụng của chúng

trong đó R1 đến R4 là như được xác định trong phần Yêu cầu bảo hộ hữu ích làm chất ức 
chế 17β-HSD1 và để điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh hoặc các rối loạn phụ thuộc 
hormon steroit, như các bệnh hoặc các rối loạn phụ thuộc hormon steroit cần phải ức chế 
enzym 17β-HSD1 và/hoặc cần làm giảm nồng độ estradiol nội sinh. Sáng chế còn đề cập 
đến các hợp chất có công thức (II), các hợp chất này xác định các hợp chất 17-keton tương 
ứng với các hợp chất 17-oxim có công thức (I). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều 
chế các hợp chất nêu trên và dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất nêu trên hoặc muối 
dược dụng của chúng làm (các) thành phần hoạt tính.
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